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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 2148/TTr-UBND
	 Quảng Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2017


TỜ TRÌNH

Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 




Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 26/5/2017 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Hiện nay, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 2 loại giá dịch vụ: 
- Đối với người không có thẻ BHYT: Giá dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh (mức giá này chưa có yếu tố tiền lương và phụ cấp đặc thù); 

- Đối với người có thẻ BHYT: Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT áp dụng theo Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính (mức giá này đã có yếu tố tiền lương và phụ cấp đặc thù). 


Mức giá dịch vụ đối với người có thẻ BHYT cao hơn so với mức giá của người không có thẻ BHYT. Việc áp dụng giá dịch vụ trên cùng phần mềm công nghệ thông tin đối với 2 loại giá khác nhau cho 2 đối tượng rất khó khăn, dễ nhầm lẫn trong khi thanh toán.

Mặt khác, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước thực hiện năm 2017 đạt 89,8% dân số toàn tỉnh (theo báo của Sở Y tế tại Công văn số 1874/BC-SYT ngày 06/11/2017); còn 10,2% dân số của tỉnh chưa tham gia BHYT, tương đương  89.999 người. Đối tượng chưa tham gia BHYT chủ yếu là tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể.... có mức sống khá và trung bình. Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người chưa tham gia BHYT sẽ tác động tới nhóm đối tượng này, thúc đẩy người dân chưa tham gia BHYT mua thẻ BHYT để thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời để bình đẳng về giá, không phân biệt về giá giữa người bệnh không có BHYT và người bệnh có BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ nguyên tắc định giá của Nhà nước bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường; ngày 15/3/2017 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2017. Theo đó tại khoản 2, Điều 3 của Thông tư quy định: “2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp theo nguyên tắc sau: a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương; b) Các cơ sở khám, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV; c) Phòng khám bác sĩ gia đình, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học: áp dụng mức giá của trạm y tế xã, phường, thị trấn”. 
Do vậy, việc quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý là cần thiết.

II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG GIÁ 


Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bằng với mức giá tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế (một số nội dung đã được đính chính tại Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 26/5/2017 của Bộ Y tế).
Mức giá tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT  bằng với mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc được quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC và đang thực hiện tại các đơn vị; do đó, việc áp dụng bằng mức giá tối đa khung giá là phù hợp với nguyên tắc định giá của Nhà nước quy định tại khoản 1, Điều 20 Luật Giá và phương pháp so sánh quy định tại Mục 2, Chương II, Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh không làm ảnh hưởng nhiều đến người thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội, người thuộc hộ cận nghèo vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT, về cơ bản chi phí khám, chữa bệnh đã được BHYT thanh toán.
Do mức giá đề nghị HĐND tỉnh quy định áp dụng bằng mức giá tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT nên không cần phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, phương án giá dịch vụ (Theo hướng dẫn tại Công văn số 2334/BYT-KH-TC ngày 05/5/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế).
III. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
1.2. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3. Quy định mức giá dịch vụ này không áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và thực hiện giá dịch vụ theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2. Mức giá dịch vụ: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình quản lý như sau:
2.1. Mức giá dịch vụ khám bệnh;

2.2. Mức giá dịch vụ ngày giường bệnh;

2.3. Mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm.

3. Thời gian áp dụng: Mức giá này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.
4. Quy định chuyển tiếp: Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm các mức giá này có hiệu lực thực hiện thì tiếp tục áp dụng mức giá theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Trên đây là các nội dung về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh báo cáo và kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Các Sở: Y tế, Tài chính;

- Lưu VT, VX, KTTH.
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